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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì I của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Mưa phùn, mưa bụi, mưa xuân 

Mùa xuân đã tới. 

Các bạn hãy để ý một chút. Bốn mùa có hoa nở, bốn mùa cũng có nhiều thứ mưa khác nhau. Mưa rào 

mùa hạ. Mưa ngâu, mưa dầm mùa thu, mùa đông. Mưa xuân, mưa phùn, mưa bụi. 

Mưa xuân tới rồi. Ngoài kia đương mưa phùn. 

Vòm trời âm u. Cả đến mảnh trời trên đầu tường cũng không thấy. Không phải tại sương mù ngoài hồ 

toả vào. Đấy là mưa bụi, hạt mưa từng làn lăng quăng, li ti đậu trên mái tóc. Phủi nhẹ một cái, rơi đâu mất. 

Mưa dây, mưa rợ, mưa phơi phới như rắc phấn mù mịt. 

Mưa phùn đem mùa xuân đến. Mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ. Dây khoai, 

cây cà chua rườm rà xanh rờn cái trảng ruộng cao. Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy 

lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác. 

Những cây bằng lăng trơ trụi, lẻo khoẻo, thiểu não như cắm cái cọc cắm. Thế mà mưa bụi đã làm cho 

cái đầu cành bằng lăng nhú mầm. Mưa bụi đọng lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh. 

Trên cành ngang, những hạt mưa thành dây chuỗi hạt trai treo lóng lánh. Ở búi cỏ dưới gốc, ô mạng nhện bám 

mưa bụi, như được choàng mảnh voan trắng. 

Những cây bằng lăng mùa hạ ốm yếu lại nhú lộc. Vầng lộc non nẩy ra. Mưa bụi ấm áp. Cái cây được 

uống nước.  

(Theo Tô Hoài) 

 

 



 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Những cơn mưa nhắc đến trong bài là? 

A. mưa rào, mưa dầm, mưa xuân, mưa bụi, mưa đá. 

B. mưa rào, mưa ngâu, mưa phùn, mưa bóng mây, mưa xuân. 

C. mưa bóng mây, mưa đá, mưa phùn, mưa xuân, mưa dầm, mưa bụi. 

D. mưa rào, mưa ngâu, mưa dầm, mưa xuân, mưa phùn, mưa bụi. 

Câu 2. Hình ảnh nào không miêu tả mưa xuân? 

A. Lăng quăng, li ti đậu trên mái tóc. 

B. Mưa rào rào như quất vào mặt người qua đường. 

C. Mưa dây, mưa rợ như rắc phấn mù mịt. 

D. Mưa bụi đọng lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh. 

Câu 3. Hình ảnh nào miêu tả sức sống của cây cối khi có mưa xuân? 

A. Cây nhuội, cây bàng  hai  bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác.... 

B. Vòm trời âm u. Cả đến mảnh trời trên đầu tường cũng không thấy. 

C. Những cây bằng lăng trơ trụi, lẻo khoẻo, thiểu não như cắm cái cọc cắm. 

D. Mưa phùn đem mùa xuân đến. 

Câu 4. Từ nào đồng nghĩa với “mưa phùn”? 

A. mưa rào. 

B. mưa bụi. 

C. mưa ngâu. 

D. mưa bóng mây. 

Câu 5. Dòng nào dưới đây có chứa từ “lộc” mang nghĩa chuyển? 

A. Những cây bằng lăng mùa hạ ốm yếu lại nhú lộc. 

B. Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác. 

C. Năm mới đến, em mong mình sẽ nhận được nhiều lộc trong học tập và cuộc sống. 

D. Vầng lộc non nẩy ra. 

Câu 6. Tìm 3 từ đồng nghĩa với từ “lóng lánh”. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Theo em, nội dung của bài đọc trên nói về điều gì? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả một nhân vật truyện tranh mà em yêu thích. 

 


